                                THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - TUẦN 1, 3
THÁNG 10 - NĂM HỌC: 2021 – 2022
	BỮA ĂN
	MÓN 

ĂN/UỐNG
	THỨ  2
	THỨ  3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	CHÍNH TRƯA
	MẶN
	THỊT HEO KHO ĐẬU PHỤ

SỐT CÀ CHUA

(T/P cần có: Thịt heo, đậu phụ, cà chua, lá hành)
	CÁ+THỊT HEO SỐT

CÀ CHUA
(T/P cần có: Cá, thịt heo, cà chua, ngò tàu)
	THỊT GÀ+CÁC LOẠI RAU, CỦ
(T/P cần có: Thịt gà, nấm rơm, cà rốt, khoai tây, lá thơm)

	THỊT BÒ SỐT CÁC LOẠI RAU, CỦ

(T/P cần có: Thịt bò, cà rốt, khoai tây, củ cải trắng, ngò tàu, lá hành)
	THỊT HEO KHO TRỨNG CÚT

SỐT CÀ CHUA

(T/P cần có: Thịt heo, trứng cút, cà chua, lá hành)

	
	CANH
	CANH

RAU XANH

NẤU THỊT BÒ

(T/P cần có: Rau mồng tơi, rau dền, rau cải, rau ngót, thịt bò)
	CANH BÍ ĐỎ

NẤU ĐẬU PHỤNG + THỊT BÒ

(T/P cần có: Bí đỏ, đậu phụng, thịt bò, lá hành, ngò rí)
	SÚP 
(T/P cần có: Trứng gà, ngô, lá hành, lá ngò)


	CANH BÍ ĐAO NẤU THỊT HEO
(T/P cần có: Bí đao, lá hẹ, thịt heo)
	CANH

RAU XANH NẤU THỊT BÒ

(T/P cần có: Rau cải, rau mồng tơi, rau dền, rau mã đề, thịt bò)

	
	CƠM
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG
	CƠM GÀ
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG

	PHỤ CHIỀU
	
	SỮA MEN CHUA
(Uống sau bữa trưa)
	CHUỐI
	BÁNH GẠO

	THANH LONG


	BÁNH BÔNG LAN



	CHÍNH CHIỀU
	
	CHÁO THỊT HEO

(T/P cần có: Gạo, thịt heo, đậu xanh, lá hành)
	SÚP SỮA
(T/P cần có: Sữa bột, sữa đặc, cà rốt, khoai tây, đậu xanh, đường)
	CHÁO NGHIÊU
(T/P cần có: Gạo, nghiêu, đậu xanh, lá hành)
	BÚN XƯƠNG HEO

+ CỦ CÀ RỐT
(T/P cần có: Bún, xương heo, thịt heo, cà rốt, lá hành)
	CHÁO TÔM

(T/P cần có: Gạo, tôm, đậu xanh, lá hành)

	
	SỮA
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 


                             THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - TUẦN 2,4
THÁNG 10 - NĂM HỌC: 2021 – 2022
	BỮA ĂN
	MÓN 

ĂN/UỐNG
	THỨ  2
	THỨ  3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	CHÍNH 

TRƯA
	MẶN
	THỊT HEO KHO ĐẬU PHỤ

SỐT CÀ CHUA

(T/P cần có: Thịt heo, đậu phụ, cà chua, lá hành)
	THỊT GÀ+CÁC LOẠI RAU, CỦ
(T/P cần có: Thịt gà, nấm rơm, cà rốt, khoai tây, lá thơm)

	CÁ+THỊT HEO SỐT

CÀ CHUA
(T/P cần có: Cá, thịt heo, cà chua, ngò tàu)
	CHẢ TRỨNG, THỊT BÒ, NẤM
(T/P cần có: Trứng gà, thịt bò, nấm, ngò rí, lá hành)


	TÔM RIM THỊT HEO+CÀ CHUA

(T/P cần có: Tôm, thịt heo, cà chua, lá hành)

	
	CANH
	CANH CHUA CÁ

(T/P cần có: Cá, cà chua, rau giá, thơm, lá hành, ngũ điếc)
	SÚP 
(T/P cần có: Trứng gà, ngô, hành, ngò)
	CANH RAU XANH NẤU THỊT

BÒ

(T/P cần có: Rau cải, rau mồng tơi, rau dền, rau mã đề, thịt bò)
	CANH MƯỚP + MỒNG TƠI NẤU THỊT BÒ
(T/P cần có: Mướp, mồng tơi, thịt bò, lá hành)
	CANH RAU XANH NẤU THỊT BÒ
(T/P cần có: Rau mồng tơi, rau dền, rau cải, rau ngót, thịt bò)

	
	CƠM
	CƠM TRẮNG
	CƠM GÀ
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG

	PHỤ CHIỀU
	
	SỮA MEN CHUA
(Uống sau bữa trưa)
	BÁNH BÔNG LAN

	CHUỐI
	   BÁNH GẠO

	THANH LONG



	CHÍNH CHIỀU
	
	BÚN XƯƠNG HEO

+ CỦ CÀ RỐT
(T/P cần có: Bún, xương heo, thịt heo, cà rốt, lá hành)
	CHÁO THỊT BÒ
(T/P cần có: Gạo, thịt bò, đậu xanh, lá hành)
	CHÁO LƯƠN

(T/P cần có: Gạo, lươn, đậu xanh, rau răm, nghệ, nén)
	SÚP SỮA

(T/P cần có: Sữa bột, sữa đặc, cà rốt, khoai tây, đậu xanh, đường)
	CHÁO VỊT

(T/P cần có: Gạo, vịt, đậu xanh, lá hành)

	
	SỮA
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 


                                          THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - TUẦN 1, 3

THÁNG 10 - NĂM HỌC: 2021 – 2022
	BỮA ĂN
	MÓN 

ĂN/UỐNG
	THỨ  2
	THỨ  3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	CHÍNH TRƯA
	MẶN
	THỊT HEO KHO ĐẬU PHỤ

SỐT CÀ CHUA

(T/P cần có: Thịt heo, đậu phụ, cà chua, lá hành)
	CÁ+THỊT HEO SỐT

CÀ CHUA
(T/P cần có: Cá, thịt heo, cà chua, ngò tàu)
	THỊT GÀ+CÁC LOẠI RAU, CỦ
(T/P cần có: Thịt gà, nấm rơm, cà rốt, khoai tây, lá thơm)

	THỊT BÒ SỐT CÁC LOẠI RAU, CỦ

(T/P cần có: Thịt bò, cà rốt, khoai tây, củ cải trắng, ngò tàu, lá hành)
	THỊT HEO KHO TRỨNG CÚT

SỐT CÀ CHUA

(T/P cần có: Thịt heo, trứng cút, cà chua, lá hành)

	
	CANH
	CANH

RAU XANH

NẤU THỊT BÒ

(T/P cần có: Rau mồng tơi, rau dền, rau cải, rau ngót, thịt bò)
	CANH BÍ ĐỎ

NẤU ĐẬU PHỤNG + THỊT BÒ

(T/P cần có: Bí đỏ, đậu phụng, thịt bò, lá hành, ngò rí)
	SÚP 
(T/P cần có: Trứng gà, ngô, lá hành, lá ngò)


	CANH BÍ ĐAO NẤU THỊT HEO
(T/P cần có: Bí đao, lá hẹ, thịt heo)
	CANH

RAU XANH NẤU THỊT BÒ

(T/P cần có: Rau cải, rau mồng tơi, rau dền, rau mã đề, thịt bò)

	
	CƠM
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG
	CƠM GÀ
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG

	PHỤ CHIỀU
	
	SỮA MEN CHUA (Uống sau bữa trưa)

CHÁO THỊT HEO

(T/P cần có: Gạo, thịt heo, đậu xanh, lá hành)
	SÚP SỮA
(T/P cần có: Sữa bột, sữa đặc, cà rốt, khoai tây, đậu xanh, đường)
	CHÁO NGHIÊU
(T/P cần có: Gạo, nghiêu, đậu xanh, lá hành)
	BÚN XƯƠNG HEO

+ CỦ CÀ RỐT
(T/P cần có: Bún, xương heo, thịt heo, cà rốt, lá hành)
	CHÁO TÔM

(T/P cần có: Gạo, tôm, đậu xanh, lá hành)

	
	SỮA
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 


THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - TUẦN 2,4

THÁNG 10 - NĂM HỌC: 2021 – 2022
	BỮA ĂN
	MÓN 

ĂN/UỐNG
	THỨ  2
	THỨ  3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	CHÍNH 

TRƯA
	MẶN
	THỊT HEO KHO ĐẬU PHỤ

SỐT CÀ CHUA

(T/P cần có: Thịt heo, đậu phụ, cà chua, lá hành)
	THỊT GÀ+CÁC LOẠI RAU, CỦ
(T/P cần có: Thịt gà, nấm rơm, cà rốt, khoai tây, lá thơm)

	CÁ+THỊT HEO SỐT

CÀ CHUA
(T/P cần có: Cá, thịt heo, cà chua, ngò tàu)
	CHẢ TRỨNG, THỊT BÒ, NẤM
(T/P cần có: Trứng gà, thịt bò, nấm, ngò rí, lá hành)


	TÔM RIM THỊT HEO+CÀ CHUA

(T/P cần có: Tôm, thịt heo, cà chua , lá hành)

	
	CANH
	CANH CHUA CÁ

(T/P cần có: Cá, cà chua, rau giá, thơm, lá hành, ngũ điếc)
	SÚP 
(T/P cần có: Trứng gà, ngô, hành, ngò)
	CANH RAU XANH NẤU THỊT

BÒ

(T/P cần có: Rau cải, rau mồng tơi, rau dền, rau mã đề, thịt bò)
	CANH MƯỚP + MỒNG TƠI NẤU THỊT BÒ
(T/P cần có: Mướp, mồng tơi, thịt bò, lá hành)
	CANH RAU XANH NẤU THỊT BÒ
(T/P cần có: Rau mồng tơi, rau dền, rau cải, rau ngót, thịt bò)

	
	CƠM
	CƠM TRẮNG
	CƠM GÀ
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG
	CƠM TRẮNG

	PHỤ CHIỀU
	
	SỮA MEN CHUA

(Uống sau bữa trưa)

BÚN XƯƠNG HEO

+ CỦ CÀ RỐT
(T/P cần có: Bún, xương heo, thịt heo, cà rốt, lá hành)
	CHÁO THỊT BÒ
(T/P cần có: Gạo, thịt bò, đậu xanh, lá hành)
	CHÁO LƯƠN

(T/P cần có: Gạo, lươn, đậu xanh, rau răm, nghệ, nén)
	SÚP SỮA

(T/P cần có: Sữa bột, sữa đặc, cà rốt, khoai tây, đậu xanh, đường)
	CHÁO VỊT

(T/P cần có: Gạo, vịt, đậu xanh, lá hành)

	
	SỮA
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 
	SỮA 


